
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

    TRƯỜNG MN NAM THANH

                       KHỐI MẪU GIÁO LỚN

T2 T3 T4 T5 T6

1

MG Lớn D1

    TD: Đi trên dây( dây 

đặt trên sàn)   

 TCVĐ: Kéo co

LQVT: Nhận biết khối 

cầu, khối trụ, khối 

vuông, khối chữ nhật. 

Nhận dạng các khối 

trong thực tế

TH: xé dán ngôi nhà LQCC: u,ư
AN: DH:  Bố là tất cả NH: 

Cho con. TC: Nghe tiếng 

hát thỏ nhảy vào chuồng

2

MG Lớn D2

TD: Đi trên ván kê dốc

. TCVĐ: Chạy tiếp cờ LQCC: u,ư

LQVT: Nhận biết 

khối cầu, khối trụ, 

khối vuông, khối 

chữ nhật. Nhận 

dạng các khối trong 

thực tế

TH: xé dán ngôi 

nhà

AN: VĐTN: Chỉ có một 

trên đời

NH: Cho con

TCAN: Nhảy theo điệu 

nhạc

3

MG Lớn D3

    TD: Đi trên dây( dây 

đặt trên sàn)   

 TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa

TH: xé dán ngôi nhà

LQVT: Nhận biết 

khối cầu, khối trụ, 

khối vuông, khối 

chữ nhật. Nhận 

dạng các khối trong 

thực tế

LQCC: u,ư

AN: VĐTN Bố là tất cả         

NH: Ông cháu                        

TC: Nghe tiếng hát tìm đồ 

vật

4

MG Lớn D4

TD: Đi trên ván kê dốc

. TCVĐ: Cáo và thỏ

LQVT: Nhận biết khối 

cầu, khối trụ, khối 

vuông, khối chữ nhật. 

Nhận dạng các khối 

trong thực tế TH: xé dán ngôi nhà LQCC: u,ư

AN:                                              

VĐTN:  Chỉ có một trên 

đời NH: Em là bông hồng 

nhỏ      TC: Ai đoán giỏi
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1

MG Lớn D1

    TD: Trườn kết hợp 

trèo qua ghế dài 1,5m 

x30cm  

 TCVĐ: 

KPKH: Khám phá đồ 

dùng cần thiết của gia 

đình

LQVT: Đếm, thêm 

bớt nhóm có 7 đối 

tượng, nhận biết 

chữ số 7

VH: Truyện Ba 

cô gái

AN: DH: Quả gì NH:Ba 

ngọn nến lung linh. TCAN: 

Bao nhiêu bạn hát

2

MG Lớn D2

TD: Bò chui qua ống 

dài 1,5mx0,6m

. TCVĐ: Ném trúng 

vòng

LQVT: Đếm, thêm bớt 

nhóm có 7 đối tượng, 

nhận biết chữ số 7

KPKH: Tìm hiểu 1 

số đồ dùng trong gia 

đình

Vh: Truyện tích 

chu

AN: Dạy hát: Quả gì

NH: Múa cho mẹ xem

TCAN: Tai ai tinh 

3

MG Lớn D3

    TD: Trườn kết hợp 

trèo qua ghế dài 1,5m 

x30cm  

 TCVĐ: Cáo và thỏ

KPKH: Khám phá đồ 

dùng cần thiết của gia 

đình

LQVT: Đếm, thêm 

bớt nhóm có 7 đối 

tượng, nhận biết 

chữ số 7

VH: Truyện Ba 

cô gái

AN: VĐTN :Quả gì                                       

NH: Vườn cây của ba                       

TC: Giọng hát to giọng hát 

nhỏ

4

MG Lớn D4

TD: Bò chui qua ống 

dài 1,5mx0,6m

. TCVĐ: Ai nhanh hơn 

KPKH: Tìm hiểu 1 số đồ 

dùng trong gia đình

LQVT: Đếm, thêm 

bớt nhóm có 7 đối 

tượng, nhận biết 

chữ số 7

Vh: Truyện tích 

chu

AN: VĐTN Quả gì                             

NH: Bầu và bí                           

TC: Thỏ tìm chuồng

1

MG Lớn D1

    TD: ném xa bằng 1 

tay 

 TCVĐ:  Ném bóng 

vào rổ

KPKH: Bé chúc mừng 

ngày hội 20/11 (5E)

VH: Thơ: Ngày 

20/11

TH: Thiệp xinh 

tặng cô (EDF)

AN: VĐTN : Bông hồng 

tặng cô. NH: Ngày đầu tiên 

đi học. TCAN: Hát theo 

hình vè

2

MG Lớn D2

TD: Ném xa bằng 2 tay

. TCVĐ: Nhảy bao

KPKH: Tìm hiểu về 

ngày 20/11 (5E)

TH: Làm bông hoa 

tặng cô (EDF)

VH: Thơ Cô giáo 

của con

AN: VĐTN Cô giáo miền 

xuôi

NH: Cô giáo em

TCAN: Tiếng hát của ai

3

MG Lớn D3

    TD: ném xa bằng 1 

tay 

 TCVĐ: 

KPKH: Trò chuyện về 

ngày  20/11 (5E)

TH: Làm bưu thiếp 

tặng cô (EDF)

VH: Thơ: Ngày 

20/11

AN: VĐTN : Bông hồng 

tặng cô                                              

NH: Thầy cô cho em mùa 

xuân                                               

TC: Ai nhanh nhất
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4

MG Lớn D4

TD: Ném xa bằng 2 tay

. TCVĐ: Ném túi cát 

vào rổ

KPKH: Tìm hiểu về 

ngày 20/11 (5E)

VH: Thơ Cô giáo 

của con

TH: Bưu thiếp 

tặng cô (EDF)

AN: VĐTN Cô giáo miền 

xuôi  NH: Cô là tất cả                                 

TC: Đoán tên bạn hát

1

MG Lớn D1

    TD:Bật nhảy từ trên 

cao xuống 40-50cm 

 TCVĐ: Thi Xem đội 

nào nhanh

LQVT: Tách gộp nhóm 

có 7 đối tượng 

TH: Nặn theo ý 

thích

Tập tô chữ cái U, 

Ư

ÂN:  VĐTN: Nhà của Tôi

     NH Chỉ có một trên đời

                       TCÂN: 

Nghe tiếng hát tìm đồ vật

2

MG Lớn D2

TD: Bật tách khép 

chân qua 7 ô vòng

. TCVĐ: Chung sức TH: Nặn các loại bánh

LQVT: Tách gộp 

nhóm có 7 đối 

tượng 

Tập tô chữ cái U, 

Ư

AN: VĐTN Bàn tay mẹ

NH: Cho con

TCAN: Âm thanh của giấy

3

MG Lớn D3

    TD:Bật nhảy từ trên 

cao xuống 40-50cm 

 TCVĐ: Ném bóng vào 

rổ

LQVT: Tách gộp nhóm 

có 7 đối tượng 

TH: Nặn theo ý 

thích

Tập tô chữ cái U, 

Ư

AN: VĐTN :   Bàn tay mẹ                      

NH: Ru con                           

TC: Ai đoán giỏi.

4

MG Lớn D4

TD: Bật tách khép 

chân qua 7 ô vòng

. TCVĐ: Mèo và chim 

sẻ TH Nặn các loại bánh Tập tô chữ cái U, Ư

LQVT: Tách gộp 

nhóm có 7 đối 

tượng 

ÂN:  VĐTN: Nhà của Tôi           

NH: Ru con mùa đông                              

TC:Hát theo hình vẽ 

P.  HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lý
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